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Dòng tiền là thuật ngữ dùng để chỉ quá trình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp (DN). Lưu chuyển tiền tệ là quá trình tiền và tương đương tiền của DN được tạo ra và được sử dụng. Dòng tiền và tương đương tiền do DN tạo ra trong quá trình hoạt động được gọi là dòng tiền vào, dòng tiền và tương đương tiền được sử dụng cho các hoạt động của DN được gọi là dòng tiền ra.
Khả năng sinh lời của công ty thường được thể hiện bởi thu nhập ròng- đây là một chỉ số đánh giá đầu tư quan trọng. Cho nên  nhiều chuyên gia tài chính coi dòng tiền của công ty là tổng thu nhập ròng và khấu hao (chi phí không dùng tiền mặt trong báo cáo kết quả hoạt động). Khi đánh giá hiệu quả hoạt động tổng thể của công ty, nhiều người nghĩ ngay đến thu nhập ròng. Tuy nhiên, mặc dù kế toán dồn tích cung cấp cơ sở cho việc khớp doanh thu với chi phí, hệ thống này không thực sự phản ánh giá trị công ty đã nhận được từ lợi nhuận trong hệ thống này. Thực tế cho thấy, nhiều DN có lãi nhưng số lãi (lợi nhuận) đó lại nằm hết trong Hàng tồn kho do mua nhiều, bán ít hoặc tồn đọng trong số nợ phải thu khách hàng do bán chịu. Do đó việc tìm hiểu và phân tích dòng tiền trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là thực sự quan trọng.
Trong các tài sản của DN, có thể nói tiền và tương đương tiền là tài sản hàng đầu về cả nghĩa đen và nghĩa bóng, bởi vì chúng có tính thanh khoản và tính linh hoạt rất cao. Tiền và tương đương tiền là điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc của chu kỳ kinh doanh của DN. Quá trình lưu chuyển tiền tệ của DN được thực hiện thông qua các hoạt động mà doanh nghiệp tiến hành: Hoạt động kinh doanh (HĐKD), Hoạt động đầu tư (HĐĐT), Hoạt động tài chính (HĐTC). Dòng tiền phát sinh từ HĐKD bao gồm dòng tiền vào và dòng tiền ra liên quan đến quá trình thanh toán với người mua, người bán, người lao động,… Dòng tiền phát sinh từ HĐĐT bao gồm dòng tiền vào và dòng tiền ra có liên quan đến việc đầu tư, mua sắm, xây dựng, nhượng bán, thanh lý TSCĐ và các TSDH cùng các khoản đầu tư tài chính khác không thuộc các khoản tương đương tiền. Dòng tiền phát sinh từ hoạt động tài chính bao gồm dòng tiền vào và dòng tiền ra có liên quan đến tăng, giảm VCSH (nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu quỹ) và nợ phải trả (tiền vay ngắn hạn, vay dài hạn đã nhận; tiền chi trả nợ gốc vay đã trả; tiền chi trả nợ thuê tài chính đã trả; cổ tức, lợi nhuận đã chi trả cho chủ sở hữu).
Về bản chất, quá trình lưu chuyển tiền tệ trong DN dựa trên quan hệ cân đối của dòng tiền trong kỳ và được thể hiện qua phương trình:

Tiền tồn đầu kỳ + Tiền thu trong kỳ = Tiền chi trong kỳ + Tiền tồn cuối kỳ
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Dòng lưu chuyển tiền tệ trong DN

Đối với DN, dòng tiền đặc biệt quan trọng. Nhờ có dòng tiền, DN mới có thể thực hiện được các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, có thể mở rộng HĐKD thay thế và trang bị các tài sản cần thiết, tận dụng được các cơ hội của thị trường. Cũng nhờ có dòng tiền, DN mới đảm bảo khả năng thanh toán và tránh cho DN lâm vào tình trạng phá sản. Việc phân tích dòng tiền phải làm rõ được các vấn đề sau:
· Tiền của DN từ đâu mang lại và tiền được sử dụng cho mục đích gì? Từ đó dự đoán được lượng tiền trong tương lai, năng lực thanh toán hiện tại…?

· Lý do tại sao DN tuy kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận cao nhưng vẫn phải đi vay tiền để trả lương, để nộp thuế, DN vẫn có thể bị phá sản vì không có tiền để trả nợ?
· Thông tin về dòng tiền thực tế tại DN như thế nào để người sử dụng BCTC có biện pháp điều chỉnh phù hợp, bảo đảm an ninh tài chính cho các hoạt động tại DN?
Để trả lời được các vấn đề trên, nội dung về phân tích dòng tiền sẽ bao gồm:
 1. Phân tích biến động dòng tiền


Tình hình biến động (tăng, giảm) của dòng tiền lưu chuyển thuần theo thời gian (kỳ này so với kỳ trước, năm này so với năm trước) phản ánh kết quả lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động mà DN tiến hành trong kỳ (HĐKD, HĐĐT, HĐTC). Sự biến động của dòng tiền lưu chuyển thuần theo thời gian không chỉ đơn thuần làm thay đổi về quy mô mà còn kéo theo sự thay đổi về chất lượng, xu hướng và nhịp điệu tăng trưởng của dòng tiền. Bao gồm các chỉ tiêu:

- Tổng dòng tiền lưu chuyển thuần (1)

- Tỷ suất an toàn của dòng tiền (2)

- Tỷ suất dòng tiền tự do (3)

(1) Tổng dòng tiền lưu chuyển thuần

Tổng dòng tiền lưu chuyển thuần của DN được tạo thành từ 3 bộ phận: dòng tiền lưu chuyển thuần từ 3 bộ phận: dòng tiền lưu chuyển thuần từ HĐKD, dòng tiền lưu chuyển thần từ HĐĐT, dòng tiền lưu chuyển thuần từ HĐTC. Dùng kỹ thuật so sánh để xem xét sự biến động về quy mô và tốc độ biến động của chỉ tiêu này.
Tổng dòng tiền lưu chuyển thuần của DN = Dòng tiền lưu chuyển thuần từ HĐKD + Dòng tiền lưu chuyển thần từ HĐĐT + Dòng tiền lưu chuyển thuần từ HĐTC

Để xác định sự biến động của dòng tiền lưu chuyển thuần, cần xem xét cả về quy mô biến động lẫn tốc độ biến động bằng kỹ thuật so sánh:

∆y = y1 – y0                     
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Trong đó: 

∆y: Mức biến động của tổng dòng tiền lưu chuyển thuần kỳ phân tích so với kỳ gốc (số tuyệt đối)

y1: Tổng dòng tiền lưu chuyển thuần kỳ phân tích (kỳ báo cáo)
y0: Tổng dòng tiền lưu chuyển thuần kỳ gốc

∆T: Tốc độ tăng trưởng (%) của tổng dòng tiền lưu chuyển thuần (số tương đối)
(2) Tỷ suất an toàn của dòng tiền

Tỷ suất an toàn của dòng tiền dùng để đo lường khả năng đáp ứng các khoản chi tiêu vốn, vốn đầu tư vào Hàng tồn kho và chi trả cổ tức bằng dòng tiền tạo ra từ HĐKD.

Khi xác định chỉ tiêu này, các khoản đầu tư quan trọng khác vào TSNH (ngoài  HTK) được bỏ qua vì chúng được tài trợ từ tín dụng ngắn hạn.
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Trị số của chỉ tiêu này càng lớn hơn 1 (hay 100%) thì mức độ an toàn của dòng tiền càng cao, dòng tiền từ HĐKD của DN có thừa khả năng trang trải các nhu cầu chi tiêu vốn, đầu tư HTK và chi trả cổ tức.

Trị số của chỉ tiêu này nhỏ hơn 1 (hay <100%), dòng tiền từ HĐKD không đủ bù đắp các nhu cầu căn bản về chi tiêu vốn, đầu tư HTK và chi trả cổ tức, DN sẽ gặp khó khăn trong thanh toán.
(3) Tỷ suất dòng tiền tự do

Dòng tiền tự do phản ánh số tiền sẵn có sử dụng cho các HĐKD sau khi trang trải cho các nhu cầu tài chính và đầu tư để duy trì năng lực sản xuất ở mức hiện tại. Tỷ suất dòng tiền tự do phản ánh chất lượng dòng tiền của DN. Nó cho biết dòng tiền tự do chiếm bao nhiêu % trong toàn bộ dòng tiền lưu chuyển thuần từ HĐKD của DN. Trị số của chỉ tiêu này càng lớn, chất lượng dòng tiền càng cao, DN càng có điều kiện đảm bảo khả năng thanh toán các chi phí hoạt động, chi phí lãi vay, nộp thuế, thanh toán cổ tức, … cũng như đáp ứng các yêu cầu của HĐĐT và HĐTC. 
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Trong đó:
Dòng tiền tự do = Dòng tiền lưu chuyển thuần từ HĐKD – Chi tiêu vốn – Chi trả cổ tức

Hoặc:

Dòng tiền tự do = Lợi nhuận sau thuế từ HĐKD – Mức gia tăng của TS thuần thuộc HĐKD
Để đánh giá mức biến động của dòng tiền lưu chuyển thuần, ta có bảng phân tích các chỉ tiêu trên như sau:

	Chỉ tiêu
	Kỳ trước
	Kỳ này
	Chênh lệch kỳ này so với kỳ trước (+-)

	
	
	
	Mức
	Tỷ lệ (%)

	A
	1
	2
	3
	4

	1. Tổng dòng tiền lưu chuyển thuần (VNĐ)
	
	
	
	

	2. Tỷ suất an toàn của dòng tiền (%)
	
	
	
	

	3. Tỷ suất dòng tiền tự do (%)
	
	
	
	


Bảng phân tích biến động của dòng tiền lưu chuyển thuần về quy mô và tốc độ phát triển
Thông qua việc phân tích biến động dòng tiền lưu chuyển thuần cả về quy mô và tốc độc độ phát triển, người sử dụng thông tin có thể đánh giá mức độ thành công của DN trong kinh doanh, nắm được khả năng thanh toán cũng như triển vọng trong tương lai của DN.
2. Phân tích xu hướng và nhịp điệu tăng trưởng của dòng tiền
Phân tích xu hướng tăng trưởng của dòng tiền lưu chuyển thuần để dự đoán chính xác dòng tiền lưu chuyển thuần trong tương lai. Để phân tích xu hướng, phải tiến hành thu thập dữ liệu về tổng số dòng lưu chuyển thuần của DN theo thời gian ít nhất 5 kỳ liên tục, từ đó tính ra chuỗi số của chỉ tiêu “Tốc độ tăng trưởng định gốc của dòng tiền lưu chuyển thuần”. Tốc độ tăng trưởng định gốc là kỹ thuật so sánh bằng số tương đối, cố định trị số của chỉ tiêu nghiên cứu ở kỳ gốc (thường là năm đánh dấu sự ra đời hay năm gắn với bước ngoặt kinh doanh, thay đổi chiến lược kinh doanh của DN) và lần lượt thay thế chênh lệch trị số giữa kỳ phân tích (ở các kỳ phân tích khác nhau) với kỳ gốc, ta có được dãy chỉ tiêu “Tốc độ tăng trưởng định gốc của dòng tiền lưu chuyển thuần” theo thời gian.
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Phân tích nhịp điệu tăng trưởng là cơ sở để khẳng định cho sự tăng trưởng bền vững. Cũng như xác định xu hướng tăng trưởng, phân tích nhịp điệu tăng trưởng cũng phải thực hiện tối thiểu trong 5 kỳ liên tục, từ đó tính ra được chỉ tiêu “Tốc độ tăng trưởng liên hoàn của dòng tiền lưu chuyển thuần”. Sử dụng kỹ thuật so sánh số tương đối, tiến hành so sánh chênh lệch về trị số chỉ tiêu nghiên cứu mà DN đạt được của kỳ sau so với kỳ liền kề trước đó, ta có được dãy chỉ tiêu “Tốc độ tăng trưởng liên hoàn của dòng tiền lưu chuyển thuần”.
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	Chỉ tiêu
	Năm N
	Năm N+1
	Năm N+2
	Năm N+3
	Năm N+4

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1. Tốc độ tăng trưởng định gốc của dòng tiền lưu chuyển thuần (%)
	
	
	
	
	

	2. Tốc độ tăng trưởng liên hoàn của dòng tiền lưu chuyển thuần (%)
	
	
	
	
	


Bảng phân tích xu hướng và nhịp điệu tăng trưởng của dòng tiền theo thời gian
3. Phân tích cơ cấu dòng tiền thuần

Cơ cấu dòng tiền lưu chuyển thuần trong kỳ phản ánh tỷ trọng từng bộ phận dòng tiền lưu chuyển thuần từ các hoạt động mà DN tiến hành trong kỳ (HĐKD, HĐĐT, HĐTC) chiếm trong tổng số dòng tiền thuần lưu chuyển chuyển. Hoạt động nào tạo ra dòng tiền lưu chuyển thuần càng lớn, thìtỷ trọng trong tổng số dòng tiền lưu chuyển thuần của DN càng cao. Trường hợp tỷ trọng âm (dấu -), phản ánh dòng tiền thuần của hoạt  động đó nhỏ hơn không (<0), tức là thu không đủ chi.

Phân tích cơ cấu dòng tiền được thực hiện bằng cách tính ra và so sánh tỷ trọng của từng bộ phận dòng tiền lưu chuyển thuần từ các hoạt động (kinh doanh, đầu tư, tài chính) chiếm trong tổng số dòng tiền lưu chuyển thuần của DN giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc; từ đó dựa vào kết quả so sánh để nhận xét về sức mạnh tài chính của DN.
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	Chỉ tiêu
	Năm trước
	Năm nay
	Chênh lệch năm nay so với năm trước

	
	Số tiền (VNĐ)
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền (VNĐ)
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền (VNĐ)
	Tỷ trọng (%)

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Dòng tiền lưu chuyển thuần từ HĐKD
	
	
	
	
	
	

	2. Dòng tiền lưu chuyển thuần từ HĐĐT
	
	
	
	
	
	

	3. Dòng tiền lưu chuyển thuần từ HĐTC
	
	
	
	
	
	

	Tổng dòng tiền lưu chuyển thuần
	
	100
	
	100
	
	-


Bảng phân tích cơ cấu dòng tiền thuần
Một doanh nghiệp được coi là có sức mạnh tài chính bền vững là DN có tỷ trọng dòng tiền lưu chuyển thuần từ HĐKD dương và chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dòng tiền lưu chuyển thuần của DN. Tỷ trọng đó phải càng ngày càng tăng theo thời gian. Dòng tiền lưu chuyển thuần từ HĐĐT và HĐTC trong một giai đoạn nhất định có thể âm mà không nhất thiết phải dương. Điều này đồng nghĩa việc tạo ra tiền của DN chủ yếu từ HĐKD chứ không phải tạo tiền từ HĐĐT và HĐTC.
4. Phân tích khả năng tạo tiền 


Phân tích khả năng tạo tiền chính là phân tích dòng tiền vào của DN. Dòng tiền vào từ các hoạt động mà DN tiến hành (HĐKD, HĐĐT, HĐTC) cho biết được lượng tiền và tương đương tiền của DN được tạo ra chủ yếu từ hoạt động nào, có ổn định và bền vững không. Qua đó đánh giá được năng lực tài chính và khả năng của DN trong việc tạo ra các dòng tiền trong quá trình hoạt động.

Phân tích dòng tiền vào được thực hiện bằng cách tính ra và so sánh tình hình biến động về cả quy mô, tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng của dòng tiền vào từng hoạt động trong tổng dòng tiền vào trong kỳ. Từ đó xác định được khả năng tạo tiền cũng như xu hướng biến động của dòng tiền và dự báo dòng tiền lưu chuyển thuần trong tương lai.

[image: image8]
Tỷ trọng dòng tiền vào từ HĐKD cao cho thấy lượng tiền được tạo ra chủ yếu từ HĐKD thông qua việc tiêu thụ hàng hóa, thu được tiền từ khách hàng… Đây là dấu hiệu khả quan cho thấy khả năng tạo  tiền từ HĐKD của DN là cao và DN có điều kiện để đảm bảo cho thanh toán của mình. 
Tỷ trọng dòng tiền vào từ HĐĐT cao cho thấy DN đã thu hồi  được các khoản đầu tư về chứng khoán, thu lãi từ đầu tư, nhượng bán TSCĐ…Nếu tiền tăng do thu lãi từ HĐĐT là dấu hiệu khả quan, nếu tăng do thu hồi từ các khoản đầu tư tài chính gốc hoặc thu do nhượng bán TSCĐ là dấu hiệu DN đang gặp khó khăn trong thanh toán hoặc do thiếu vốn, buộc phải thu hẹp năng lực hoạt động, phạm vi đầu tư.
Tỷ trọng dòng tiền vào từ HĐTC cao chủ yếu do phát hành cổ phiếu hay nhận góp vốn của chủ sở hữu hoặc đi vay ngắn hạn, vay dài hạn…cho thấy DN đã huy động tiền từ các chủ sở hữu hay từ bên ngoài nhiều hơn

Tóm lại, tình hình tài chính của DN khả quan khi và chỉ khi dòng tiền vào chủ yếu của DN được tạo ra từ HĐKD và ngược lại; nếu dòng tiền vào trong kỳ chủ yếu được tạo ra không phải HĐKD mà từ HĐĐT hay HĐTC thì có khả năng DN sẽ gặp khó khăn trong thanh toán và rủi ro trong kinh doanh. Tức là tài chính của DN sẽ không bình thường nếu dòng tiền vào trong kỳ tạo ra chủ yếu không phải bởi HĐKD mà bởi HĐĐT và HĐTC. Do đó cần tìm hiểu nguyên nhân, kiểm tra lại tình hình hoạt động, nhất là HĐKD, điều chỉnh việc sử dụng vốn, đặc biệt là vốn vay trong kỳ tới. 

	Chỉ tiêu
	Kỳ trước
	Kỳ này
	Chênh lệch kỳ này so với kỳ trước
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	Tỷ trọng (%)
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	A
	1
	2
	3
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	1. Dòng tiền vào từ HĐKD
	
	
	
	
	
	

	2. Dòng tiền vào từ HĐĐT
	
	
	
	
	
	

	3. Dòng tiền vào từ HĐTC
	
	
	
	
	
	

	Tổng dòng tiền vào trong kỳ
	
	100
	
	100
	
	-


Bảng phân tích dòng tiền vào
5. Phân tích mức độ sử dụng tiền (chất lượng và hiệu quả của việc sử dụng dòng tiền)


Phân tích mức độ sử dụng tiền chính là phân tích dòng tiền ra của DN. Chỉ tiêu này cho biết tình hình sử dụng tiền, từ đó cung cấp cho người sử dụng thông tin biết lượng tiền và tương đương tiền của DN trong kỳ được sử dụng chủ yếu cho mục đích  hay hoạt động nào, quy mô và xu hướng sử dụng dòng tiền. Qua đó đánh giá được chất lượng và hiệu quả của việc sử dụng dòng tiền, có căn cứ để dự báo và xác định xu hướng biến động dòng tiền trong tương lai.
Phân tích dòng tiền ra bằng cách tính ra và so sánh từng dòng tiền ra của các hoạt động về cả quy mô, tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng theo thời gian giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc. Trên cơ sở đó các xác định được mức độ chi tiền, đánh giá tính hợp lý của việc sử dụng tiền của DN.



[image: image9]
Tỷ trọng dòng tiền ra từ HĐKD cao cho thấy lượng tiền được tạo ra trong kỳ chủ yếu được phục vụ cho HĐKD thông qua việc chi trả để thu mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ cho người bán; chi trả thù lao cho người lao động, chi trả lãi vay hay nộp thuế TNDN…Điều đó cho thấy HĐKD trong kỳ của DN tiến hành thuận lợi, tình hình thanh toán khả quan.

Tỷ trọng dòng tiền ra từ HĐĐT cao chứng tỏ DN đã tăng cường các khoản đầu tư vào chứng khoán, chi góp vốn cho các đơn vị khác; chi cho vay hay mua các công cụ nợ; chi mua sắm, xây dựng TSCĐ… Nếu DN sử dụng tiền chủ yếu để góp vốn kinh doanh hay mua sắm, xây dựng TSCĐ tức là DN đang trong giai đoạn phát triển, mở rộng kinh doanh. Trường hợp DN sử dụng tiền để cho vay hoặc mua các công cụ nợ khác (trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu…) vì mục đích đầu tư chứ không phải mục đích thương mại thì phải liên hệ thực tế để có đánh giá phù hợp.
Tỷ trọng dòng tiền ra từ HĐTC cao chủ yếu là do chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu hay chi trả nợ gốc vay… cho thấy DN đang dư thừa vốn, sử dụng không hết hoặc kinh doanh không thuận lợi, phải thu hẹp quy mô kinh doanh, hoặc các khoản nợ vay đã đến hạn thanh toán…
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	1. Dòng tiền ra từ HĐKD
	
	
	
	
	
	

	2. Dòng tiền ra từ HĐĐT
	
	
	
	
	
	

	3. Dòng tiền ra từ HĐTC
	
	
	
	
	
	

	Tổng dòng tiền ra trong kỳ
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Bảng phân tích dòng tiền ra
6. Phân tích tính phù hợp giữa khả năng tạo tiền với mức độ sử dụng tiền (mối quan hệ giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra)
Để biết được mức độ sử dụng tiền có phù hợp với khả năng tạo tiền hay không, cần tiến hành phân tích mối quan hệ giữa dòng tiền ra với dòng tiền vào trên tổng số cũng như từng bộ phận dòng tiền ra, từ đó có thể đánh giá được tính hợp lý và mức độ an toàn của việc sử dụng tiền của DN.

Sử dụng các chỉ tiêu phân tích chủ yếu:
* Tỷ lệ giữa tổng dòng tiền ra so với tổng dòng tiền vào:

[image: image10]
Chỉ tiêu này cho biết: so với dòng tiền vào, dòng tiền ra chiếm mấy phần. Nói cách khác, cứ 100 đồng dòng tiền vào thì DN sử dụng mấy đồng cho các hoạt động.
* Tỷ lệ giữa  dòng tiền ra từ HĐKD so với tổng dòng tiền vào:

[image: image11]
Chỉ tiêu này cho biết: bao nhiêu % lượng tiền vào trong kỳ được sử dụng cho HĐKD. Nói cách khác, cứ 100 đồng dòng tiền vào, DN sử dụng để chi tiêu cho HĐKD là bao nhiêu đồng. Về nguyên tắc, do HĐKD là hoạt động chủ yếu và là mục đích hoạt động của DN nên dòng tiền ra từ HĐKD thường chiếm tỷ lệ cao trong tổng dòng tiền vào.
* Tỷ lệ giữa dòng tiền ra từ HĐĐT so với tổng dòng tiền vào:

[image: image12]
Chỉ tiêu này cho biết: chi tiêu cho HĐĐT chiếm bao nhiêu % trong tổng dòng tiền vào. Nói cách khác, cứ 100 đồng dòng tiền vào, DN sử dụng để chi tiêu cho HĐĐT là bao nhiêu đồng. 

* Tỷ lệ giữa dòng tiền ra từ HĐTC so với tổng dòng tiền vào:
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Chỉ tiêu này cho biết: lượng tiền sử dụng cho HĐTC chiếm bao nhiêu % trong tổng lượng tiền vào. Nói cách khác, cứ 100 đồng dòng tiền vào, DN sử dụng để chi tiêu cho HĐTC là bao nhiêu đồng. 

* Tỷ lệ giữa dòng tiền ra để trả nợ dài hạn so với tổng dòng tiền vào:
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Chỉ tiêu này cho biết: lượng tiền sử dụng để trả nợ dài hạn chiếm bao nhiêu % trong tổng lượng tiền vào. Nói cách khác, cứ 100 đồng dòng tiền vào, DN đã sử dụng mấy đồng để trả nợ dài hạn. 
* Tỷ lệ giữa dòng tiền ra để chi trả cổ tức so với tổng dòng tiền vào từ HĐKD:

[image: image15]
Trong đó, dòng tiền ra để chi trả cổ tức trong kỳ: Mã số 36 “Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu” trên BCLCTT.
Chỉ tiêu này cho biết: lượng tiền sử dụng để chi trả cổ tức chiếm bao nhiêu % trong tổng lượng tiền vào từ HĐKD. Nói cách khác, trong 100 đồng dòng tiền vào từ HĐKD, DN đã sử dụng mấy đồng để chi trả cổ tức cho các cổ đông. Mức chi trả cổ tức hằng năm tùy thuộc vào chiến lược và chính sách kinh doanh của DN.
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Bảng phân tích mối quan hệ giữa dòng tiền ra với dòng tiền vào
Kết luận: 

Thông tin về dòng tiền là thông tin rất hữu ích cho tất cả cá đối tượng sử dụng. Nội dung về phân tích dòng tiền phải khái quát được toàn bộ dòng tiền vào, dòng tiền ra của DN thông qua các chỉ tiêu tài chính. Qua phân tích dòng tiền, người sử dụng thông tin nắm rõ được tình hình tạo tiền, sử dụng tiền của DN; qua đó đánh giá hiệu quả sử dụng tiền; từ đó đánh giá được chất lượng doanh thu, lợi nhuận mà DN tạo ra. 
Nguồn tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Văn Công, Giáo trình Phân tích Báo cáo tài chính, 2017, Nhà xuất bản đại học kinh tế quốc dân.
2. http://www.saga.vn/cach-don-gian-de-phan-tich-dong-tien~31874







TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN





Nhận vốn góp, nhận tiền vay, thu hồi vốn góp, lãi cho vay,…








Chi trả VCSH, chi trả gốc và lãi vay, chi góp vốn, chi cho vay, chi nộp thuế,...
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∆T(%) =





 y1 – y0
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Tổng các khoản chi tiêu vốn, đầu tư HTK và chi trả cổ tức trong 3 năm liên tiếp
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Tỷ suất an toàn của dòng tiền (%)





Tổng dòng tiền thuần từ HĐKD trong 3 năm liên tiếp
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Tỷ suất dòng tiền tự do (%)





Dòng tiền tự do trong kỳ





Dòng tiền lưu chuyển thuần từ HĐKD trong kỳ
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∆TL(%) =
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Tỷ trọng dòng tiền lưu chuyển thuần từng hoạt động (%)





Dòng tiền lưu chuyển thuần từng hoạt động trong kỳ





Tổng dòng tiền lưu chuyển thuần trong kỳ
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Tỷ trọng của từng dòng tiền vào từ các hoạt động (%)





Trị số từng dòng tiền vào từ các hoạt động





Tổng số dòng tiền vào trong kỳ
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Tổng số dòng tiền ra trong kỳ





x  100





Tỷ trọng của từng dòng tiền ra từ các hoạt động (%)





Trị số từng dòng tiền ra từ các hoạt động
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Tổng dòng tiền vào trong kỳ





x  100





Tỷ lệ giữa tổng dòng tiền ra so với tổng dòng tiền vào (%)





Tổng dòng tiền ra trong kỳ
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Tổng dòng tiền vào từ tất cả các hoạt động trong kỳ





x  100





Tỷ lệ giữa dòng tiền ra từ HĐKD so với tổng dòng tiền vào (%)





Dòng tiền ra từ HĐKD trong kỳ
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Tổng dòng tiền vào từ tất cả các hoạt động trong kỳ
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Tỷ lệ giữa dòng tiền ra từ HĐĐT so với tổng dòng tiền vào (%)





Dòng tiền ra từ HĐĐT trong kỳ
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Tổng dòng tiền vào từ tất cả các hoạt động trong kỳ
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Tỷ lệ giữa dòng tiền ra từ HĐTC so với tổng dòng tiền vào (%)





Dòng tiền ra từ HĐTC trong kỳ
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Tổng dòng tiền vào từ tất cả các hoạt động trong kỳ
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Tỷ lệ giữa dòng tiền ra để trả nợ dài hạn so với tổng dòng tiền vào (%)





Dòng tiền ra để trả nợ dài hạn trong kỳ
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Tổng dòng tiền vào từ HĐKD trong kỳ





x  100





Tỷ lệ giữa dòng tiền ra để chi trả cổ tức so với tổng dòng tiền vào từ HĐHK (%)





Dòng tiền ra để chi trả cổ tức trong kỳ
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